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TÀI LIỆU 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

(Dành cho người dùng) 

(Giai đoạn 03) 

Phụ lục 01 mô tả phân hệ: 

1. Kho Cơ sở dữ liệu quốc gia tài sản công 

(Kho CSDLQGTSC) 

 

Đơn vị quản lý: Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính 
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 1. YÊU CẦU CẤU HÌNH MÁY TẠI ĐƠN VỊ 

1.1.   Yêu cầu cấu hình máy 

Máy tính có cấu hình: RAM trên 4GB, Core I5 2.0 ghz 

1.2.   Yêu cầu phần mềm và trình duyệt 

Máy tính hệ điều hành Windows 7 trở lên 

Trình duyệt tương thích: Google Chorme (version 88 trở lên), Mozilla 

Firefox (version 85 trở lên), Edge (version 88 trở lên) 

 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1.   Mục đích 

Hệ thống Kho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công (CSDLQGTSC) được 

xây dựng nhằm mục đích: 

- Tiếp nhận thông tin chi tiết của tài sản, báo cáo tài sản từ các phần mềm 

nghiệp vụ quản lý các loại tài sản gồm: Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập sở hữu toàn 

dân; tài sản kết cấu hạ tầng, …. 

- Xây dựng các tiêu chuẩn và điều kiện để tích hợp dữ liệu, cho phép các 

đơn vị quản lý tài sản công trong cả nước, có thể đồng bộ thông tin tài sản vào 

kho CSDLQGTSC để có thể quản lý thông tin tập trung, xuất báo cáo tổng hợp, 

khai thác thông tin tài sản công trong cả nước (sau khi được cấp tài khoản và 

quyền đồng bộ dữ liệu). 

2.2.   Đối tượng sử dụng 

Tài liệu được sử dụng cho các cán bộ nghiệp vụ, cán bộ khai thác của Hệ 

thống Kho CSDLQGTSC. 

2.3.   Thuật ngữ và định nghĩa 

STT Từ viết tắt Từ đầy đủ Mô tả 

1 CSDL Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu của chương trình 

2 NSD Người sử dụng Người sử dụng chương trình 

3 CSDLQGTSC Cơ sở dữ liệu  
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quốc gia tài sản 

công 

 3. CÁC CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG  

3.1.   Chức năng Đăng nhập hệ thống 

3.1.1. Đăng nhập vào CSDLQGTSC 

Các bước thực hiện: 

1. Truy cập link hệ thống đã được cấp trên các trình duyệt như Google 

Chrome, Mozilla Firefox, … 

2. Trên thanh địa chỉ gõ địa chỉ chương trình https://csdlqgtsc.mof.gov.vn 

3. Tại giao diện đăng nhập hệ thống nhập thông tin đăng nhập: Gồm tên 

đăng nhập và mật khẩu 

 

4. Nhấn Đăng nhập để đăng nhập vào chương trình 

3.1.2. Đăng xuất khỏi CSDLQGTSC 

Các bước thực hiện: 

1. Nhấn chọn ảnh người dùng ở góc trên cùng bên phải màn hình 

2. Chọn Đăng xuất hoặc nhấn nút Đóng "x" tại góc trên cùng bên phải cửa 

sổ chương trình 
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3.1.3. Đổi mật khẩu 

Các bước thực hiện: 

1. Nhấn chọn Ảnh người dùng ở góc trên cùng bên phải màn hình 

2. Nhấn chọn Đổi mật khẩu 

 

3. Nhập các trường thông tin trên màn hình đổi mật khẩu 
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 Lưu ý: 

- Các trường có dấu (*) là trường bắt buộc phải nhập thông tin. 

- Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ. 

- Yêu cầu mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự và phải bao gồm chữ hoa, 

chữ thường, số và các ký tự đặc biệt (bao gồm #?!@$%^&*-). 

4. Nhấn chọn Lưu để lưu thông tin vừa cập nhật. Nhấn Hủy để hủy bỏ 

thao tác đổi mật khẩu. 

3.2.   Quản lý danh sách tài sản theo đơn vị 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa tài sản, các biến động tài 

sản, kiểm kê tài sản, khai thác tài sản của toàn bộ tài sản cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản xác lập sở hữu toàn dân được đồng bộ về phần 

mềm kho CSDLQGTSC. 

 Thông tin tài sản được cập nhật theo biến động cuối cùng của tài sản đó. 

3.2.1. Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

3.2.1.1. Danh sách tài sản 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa tài sản cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC. 

Thông tin tài sản được cập nhật theo biến động cuối cùng của tài sản đó. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

3. Chọn Danh sách tài sản 
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4. Nhập thông tin cần tìm kiếm theo các tiêu chí: 

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Đơn vị đồng bộ: Đơn vị của tài khoản đồng bộ dữ liệu sau khi thực hiện 

duyệt dữ liệu 

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Nhóm tài sản: Danh sách loại tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 

TT45 

 Tên tài sản: Nhập tên tài sản cần tìm kiếm  

 Mã tài sản tại kho: Mã tài sản được quy định trên kho  

 Mã tài sản tại đơn vị: Mã tài sản được quy định trên phần mềm nghiệp vụ 

(phần mềm NSD dùng để nhập tài sản) 

 Ngày đồng bộ từ/ đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu  

 Dự án: Nhập tên dự án cần tìm kiếm 

 Lý do tăng: Lý do biến động khi tăng mới/nhập số dư ban đầu 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin biến động tài sản 

 

Nhấn “Xuất excel” để tải danh sách tìm kiếm. 
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b. Trên danh sách tài sản, nhấn Xem để xem chi tiết từng tài sản 

Màn hình thông tin chi tiết của tài sản: 

 

Nhấn Quay lại để quay lại màn hình Danh sách tài sản tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc nhấn Danh sách biến động để xem danh sách biến động của tài sản 

c. Trên danh sách tài sản, nhấn Xóa để xóa biến động thông tin tài sản 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn OK để xác nhận xóa tài sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa tài sản, nhấn Cancel. 
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Lưu ý:  

- Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

- Đối với tài sản có nhiều biến động thì phải thực hiện xóa biến động cuối 

cùng trước khi thực hiện xóa được biến động tiếp theo của tài sản. 

3.2.1.2. Danh sách biến động 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa danh sách biến động tài 

sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

3. Chọn Danh sách biến động  

4. Nhập thông tin cần tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Đơn vị đồng bộ: Đơn vị của tài khoản đồng bộ dữ liệu sau khi thực hiện 

duyệt dữ liệu 

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Loại biến động: Danh sách các loại biến động của tài sản 

 Nhóm tài sản: Danh sách loại tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 
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TT45 

 Tên tài sản: Nhập tên tài sản cần tìm kiếm  

 Mã tài sản: Mã tài sản được quy định trên kho  

 Ngày đồng bộ từ/ đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu  

 Ngày biến động từ/đến: Ngày biến động của tài sản 

 Dự án: Nhập tên dự án cần tìm kiếm 

 Loại lý do biến động: Danh sách loại lý do biến động.  

 Lý do biến động: Danh sách hiển thị phụ thuộc vào loại lý do biến động 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin biến động tài sản 

 

Nhấn “Xuất excel” để tải danh sách tìm kiếm 

b. Trên danh sách biến động thông tin của tài sản, nhấn Xem để xem 

chi tiết từng biến động của tài sản 

Thông tin chi tiết biến động tài sản: 
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Nhấn Quay lại để quay về màn hình danh sách biến động tài sản  

Nhấn Xem chi tiết tài sản để xem thông tin chi tiết tài sản có biến động 

đó. 

c. Trên danh sách biến động của tài sản, nhấn Xóa để xóa biến động 

thông tin tài sản 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn OK để xác nhận xóa biến động 

tài sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa biến động tài sản, nhấn Cancel. 
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Lưu ý:  

- Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống.  

- Khi một tài sản có nhiều biến động, nút Xóa chỉ hiển thị ở bản ghi biến 

động xảy ra gần nhất của tài sản đó. 

3.2.1.3. Kiểm kê tài sản 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa các biên bản kiểm kê 

của tài sản cơ quan, tổ chức, đơn vị được đồng bộ về phần mềm kho 

CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện:  

1. Trên menu, chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

3. Chọn Kiểm kê tài sản 

4. Nhập thông tin kiểm kê cần tìm kiếm theo các tiêu chí: 

 Đơn vị kiểm kê: Đơn vị thực hiện kiểm kê 

 Đơn vị đồng bộ: Đơn vị của tài khoản đồng bộ dữ liệu sau khi thực hiện 

duyệt dữ liệu 

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Ngày đồng bộ từ/đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu  

 Ngày kiểm kê từ/đến: Ngày NSD thực hiện kiểm kê  

 Số biên bản: Nhập số biên bản kiểm kê 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin biên bản kiểm kê tài sản 
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b. Trên danh sách kiểm kê tài sản, nhấn Xem để xem chi tiết từng biên 

bản kiểm kê tài sản 

Thông tin chi tiết kiểm kê tài sản: 

 

Nhấn Quay lại để quay về màn hình danh sách kiểm kê tài sản. 

c. Trên danh sách kiểm kê tài sản, nhấn Xóa để xóa kiểm kê tài sản  

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn OK để xác nhận xóa kiểm kê 



 

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính                                             Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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tài sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa kiểm kê tài sản, nhấn Cancel 

 

Lưu ý: Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

3.2.1.4. Khai thác tài sản 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa danh sách khai thác tài 

sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

3. Chọn Khai thác tài sản 

4. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Quyết định phê duyệt Đề án số: Nhập số quyết định khai thác 

 Hình thức khai thác: Danh sách loại khai thác 

 Số hợp đồng: Nhập số hợp đồng nếu quyết định khai thác có  

 QĐ phê duyệt Đề án từ ngày/ đến ngày: Chọn ngày đưa ra quyết định khai 

thác 

 Ngày hợp đồng từ ngày/ đến ngày: Chọn ngày thực hiện hợp đồng  
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 Khai thác – từ ngày/ đến ngày: Ngày thực hiện khai thác được đề ra trong 

quyết định 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin khai thác tài sản 

 

b. Trên danh sách khai thác tài sản, nhấn Xem để xem chi tiết khai 

thác tài sản 

Thông tin chi tiết khai thác tài sản: 

 

Nhấn Quay lại để quay lại màn hình danh sách khai thác tài sản 

- Tại mục thông tin chi tiết tài sản khai thác, nhấn Xem để xem thông tin 

khai thác của tài sản. 

Thông tin khai thác tài sản: 
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Nhấn Đóng để quay lại màn hình xem chi tiết khai thác tài sản 

- Tại mục thông tin chi tiết tài sản khai thác, nhấn Cập nhật số tiền khai 

thác tài sản để xem thông tin chi tiết số tiền thu được từ việc khai thác tài sản. 

 

Trong đó, NSD có thể tìm kiếm/xem/xóa số tiền khai thác. 

Nhấn Quay lại để quay lại màn hình danh sách khai thác tài sản. 

c. Trên danh sách khai thác tài sản, nhấn Xóa để xóa khai thác tài sản  

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn OK để xác nhận xóa khai thác 

tài sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa khai thác tài sản, nhấn Cancel 
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Trang 19  

Lưu ý: Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

3.2.2. Tài sản kết cấu hạ tầng 

3.2.2.1. Công trình nước sạch 

3.2.2.1.1 Danh sách tài sản 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa danh sách tài sản công 

trình nước sạch được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC. 

Thông tin tài sản được cập nhật theo biến động cuối cùng của tài sản đó. 

Các bước thực hiện 

1. Trên menu, chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản kết cấu hạ tầng 

3. Chọn Công trình nước sạch 

4. Chọn Danh sách tài sản 

5. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí: 

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Đơn vị đồng bộ: Đơn vị của tài khoản đồng bộ dữ liệu sau khi thực hiện 

duyệt dữ liệu 

 Nhóm tài sản: Danh sách loại tài sản công trình nước sạch theo TT54 

 Tên tài sản: Nhập tên tài sản cần tìm kiếm  

 Mã tài sản tại kho: Mã tài sản được quy định trên kho  

 Mã tài sản tại đơn vị: Mã tài sản được quy định trên phần mềm nghiệp vụ 

(phần mềm NSD dùng để nhập tài sản) 

 Ngày đồng bộ từ/ đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu  

 Lý do tăng: Lý do biến động khi tăng mới/nhập số dư ban đầu 
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a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin tài sản công trình nước sạch  

 

Nhấn “Xuất excel” để tải danh sách tìm kiếm 

b. Trên danh sách tài sản công trình nước sạch, nhấn Xem để xem 

thông tin chi tiết tài sản 

Thông tin chi tiết tài sản: 
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Nhấn Danh sách biến động để xem thông tin biến động tài sản. 

Nhấn Quay lại để quay về trang danh sách tài sản 
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c. Trên danh sách tài sản, nhấn Xóa để xóa tài sản 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để kết thúc quá trình 

xóa tài sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa tài sản, nhấn Cancel 

 

Lưu ý: 

- Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống.  

- Đối với tài sản có nhiều biến động thì phải xóa biến động cuối rồi mới 

xóa được biến động tiếp theo và hiển thị thông báo để NSD biết. 

3.2.2.1.1 Danh sách biến động 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa danh sách biến động tài 

sản công trình nước sạch được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản kết cấu hạ tầng 

3. Chọn Công trình nước sạch 

4. Chọn Danh sách biến động 

5. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 
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 Đơn vị đồng bộ: Đơn vị của tài khoản đồng bộ dữ liệu sau khi thực hiện 

duyệt dữ liệu 

 Loại biến động: Danh sách các loại biến động của tài sản 

 Nhóm tài sản: Danh sách loại tài sản công trình nước sạch theo TT54 

 Tên tài sản: Nhập tên tài sản cần tìm kiếm  

 Mã tài sản: Mã tài sản được quy định trên kho  

 Ngày đồng bộ từ/ đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu  

 Ngày biến động từ/đến: Ngày biến động của tài sản 

 Loại lý do biến động: Danh sách loại lý do biến động.  

 Lý do biến động: Danh sách hiển thị phụ thuộc vào loại lý do biến động 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm danh sách biến động thông tin tài sản 

công trình nước sạch 

 

Nhấn “Xuất excel” để tải danh sách tìm kiếm 

b. Trên danh sách biến động thông tin tài sản, nhấn Xem để xem thông 

tin chi tiết biến động 

Thông tin chi tiết biến động: 
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Nhấn Xem chi tiết tài sản để xem chi tiết thông tin tài sản có biến động.  

Nhấn Quay lại để quay lại màn hình danh sách biến động tài sản công trình 

nước sạch 
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c. Trên danh sách biến động tài sản, nhấn Xóa để xóa biến động tài 

sản.  

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK xác nhận xóa biến 

động tài sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa biến động tài sản, nhấn Cancel. 

 

Lưu ý:  

- Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống.  

- Khi một tài sản có nhiều biến động, nút Xóa chỉ hiển thị ở bản ghi biến 

động xảy ra gần nhất của tài sản đó. 

3.2.2.2. Hạ tầng giao thông đường bộ 

3.2.2.2.1 Danh sách tài sản 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa danh sách tài sản hạ tầng 

giao thông đường bộ được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC. 

Thông tin tài sản được cập nhật theo biến động cuối cùng của tài sản đó. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản kết cấu hạ tầng 

3. Chọn Hạ tầng giao thông đường bộ 

4. Chọn Danh sách tài sản 

5. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  
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o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Đơn vị đồng bộ: Đơn vị của tài khoản đồng bộ dữ liệu sau khi thực hiện 

duyệt dữ liệu 

 Nhóm tài sản: Danh sách loại tài sản công trình nước sạch theo TT98 

 Tên tài sản: Nhập tên tài sản cần tìm kiếm  

 Mã tài sản tại kho: Mã tài sản được quy định trên kho  

 Mã tài sản tại đơn vị: Mã tài sản được quy định trên phần mềm nghiệp vụ 

(phần mềm NSD dùng để nhập tài sản) 

 Ngày đồng bộ từ/ đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu  

 Lý do tăng: Lý do biến động khi tăng mới/nhập số dư ban đầu 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm danh sách tài sản kết cấu hạ tầng giao 

đã gửi lên CSDLQGTSC 

 

Nhấn “Xuất excel” để tải danh sách tìm kiếm dưới dạng file excel 

b. Trên danh sách tài sản, nhấn Xem để xem thông tin chi tiết tài sản 
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Thông tin chi tiết tài sản: 

 

Nhấn Danh sách biến động để xem thông tin biến động tài sản.  

Nhấn Quay lại để quay về trang danh sách tài sản hạ tầng giao thông 

đường bộ 

c. Trên danh sách tài sản, nhấn Xóa để xóa tài sản 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để xác nhận xóa tài 

sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa tài sản, nhấn Cancel 
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Lưu ý:  

- Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

- Đơn vị chỉ được xóa tài sản thuộc quyền quản lý đơn vị đó, tài sản thuộc 

quyền quản lý của đơn vị khác thì chỉ có quyền xem. 

3.2.2.1.1 Danh sách biến động 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin, xóa thông tin biến động của tài sản 

hạ tầng được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản kết cấu hạ tầng 

3. Chọn Hạ tầng giao thông đường bộ 

4. Chọn Danh sách biến động 

5. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Đơn vị đồng bộ: Đơn vị của tài khoản đồng bộ dữ liệu sau khi thực hiện 

duyệt dữ liệu 

 Loại biến động: Danh sách các loại biến động của tài sản 

 Nhóm tài sản: Danh sách loại tài sản công trình nước sạch theo TT98 
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 Tên tài sản: Nhập tên tài sản cần tìm kiếm  

 Mã tài sản: Mã tài sản được quy định trên kho  

 Ngày đồng bộ từ/ đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu  

 Ngày biến động từ/đến: Ngày biến động của tài sản 

 Loại lý do biến động: Danh sách loại lý do biến động.  

 Lý do biến động: Danh sách hiển thị phụ thuộc vào loại lý do biến động 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm danh sách biến động tài sản kết cấu hạ 

tầng 

 

Nhấn “Xuất excel” để tải danh sách tìm kiếm 

b. Trên Danh sách biến động thông tin tài sản hạ tầng giao thông 

đường bộ, nhấn Xem để xem thông tin chi tiết biến động. 

Thông tin chi tiết biến động: 
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Nhấn Xem Danh sách biến động để xem thông tin biến động của tài sản. 

Nhấn Quay lại để quay lại màn hình danh sách biến động tài sản hạ tầng 

giao thông đường bộ 

c. Trên danh sách biến động tài sản, nhấn Xóa để xóa biến động tài sản 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để xác nhận xóa biến 

động tài sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa biến động tài sản, nhấn Cancel 
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Lưu ý: 

- Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

- Khi một tài sản có nhiều biến động, nút Xóa chỉ hiển thị ở bản ghi biến 

động xảy ra gần nhất của tài sản đó. 

3.2.3. Tài sản xác lập sở hữu toàn dân 

3.2.3.1. Danh sách tài sản tịch thu/ xác lập 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa danh sách tài sản xác lập 

sở hữu toàn dân được lấy từ các quyết định tịch thu/xác lập đã đồng bộ về phần 

mềm kho CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, nhấn chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản xác lập sở hữu toàn dân 

3. Chọn Danh sách tài sản 

4. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Nhóm tài sản: Danh sách loại tài sản toàn dân theo TT45 

 Tên tài sản: Nhập tên tài sản cần tìm kiếm  

 Mã tài sản tại kho: Mã tài sản được quy định trên kho  
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Trang 32  

 Ngày đồng bộ từ/ đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu  

 Số QĐ tịch thu/ xác lập: Nhập số quyết định tịch thu/xác lập chứa tài sản 

cần tìm kiếm 

 Quyết định từ ngày/đến: Ngày đưa ra quyết định tịch thu/xác lập 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm danh sách tài sản xác lập sở hữu toàn 

dân đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC. 

 

Nhấn “Xuất excel” để tải danh sách tìm kiếm. 

b. Trên danh sách tài sản, nhấn chọn Xem thông tin chi tiết tài sản 

Thông tin chi tiết tài sản: 
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Nhấn Quay lại để quay lại màn hình danh sách tài sản xác lập sở hữu toàn 

dân.  

Nhấn Xem để xem chi tiết số quyết định phê duyệt Phương án xử lý có liên 

quan 

c. Trên danh sách tài sản, nhấn Xóa để xóa tài sản 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để xác nhận xóa tài 

sản. 

Để hủy bỏ thao tác xóa tài sản, nhấn Cancel 

 

Lưu ý: Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

3.2.3.2. Quyết định tịch thu/ xác lập 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa toàn bộ quyết định tịch 

thu/xác lập được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC.  

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, nhấn chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản xác lập sở hữu toàn dân 

3. Chọn Quyết định tịch thu/xác lập 

4. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí: 

 Đơn vị tạo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân quyền 

quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa (tên/mã) để 

tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 
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 Loại quyết định: phân loại quyết định  

 Nguồn gốc tài sản: nguồn gốc hình thành tài sản tịch thu/xác lập 

 Số QĐ tịch thu/ xác lập: Nhập số quyết định  

 Chức danh người QĐ: Nhập tên/chức danh người quyết định  

 Quyết định từ ngày/ đến ngày: Chọn ngày đưa ra quyết định  

 Thuộc Bộ/ Tỉnh: chọn Đơn vị đưa ra quyết định  

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin quyết định tịch thu/xác lập 

 

b. Trên danh sách quyết định tịch thu/xác lập, nhấn chọn Xem để xem 

thông tin chi tiết quyết định. 

Thông tin chi tiết quyết định tịch thu/xác lập: 

 

Trên màn hình xem chi tiết quyết định tịch thu/xác lâp, nhấn Xem cuối bản 

ghi để xem chi tiết thông tin tài sản trong quyết định. 
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Nhấn Quay lại để quay về danh sách quyết định tịch thu/xác lập 

c. Trên danh sách quyết định tịch thu/xác lập, nhấn Xóa để xóa quyết 

định tịch thu/xác lập 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để xác nhận xóa 

quyết định. 

Để hủy bỏ thao tác xóa quyết định, nhấn Cancel 

 

Lưu ý: Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

3.2.3.3. Phương án xử lý 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa toàn bộ phương án xử lý 

được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC.  

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, nhấn chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản xác lập sở hữu toàn dân 

3. Chọn Phương án xử lý 

4. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Đơn vị tạo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân quyền 

quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa (tên/mã) để 

tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Số QĐ phê duyệt PAXL: nhập số quyết định của phương án  

 Chức danh người QĐ: nhập tên/chức danh người quyết định  
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 Quyết định từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày đưa ra quyết định 

 Thuộc Bộ/ Tỉnh: chọn Đơn vị đưa ra quyết định 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm danh sách phương án xử lý đã gửi lên 

CSDLQGTSC 

 

b. Trên danh sách phương án xử lý, nhấn chọn Xem để xem thông tin 

chi tiết phương án xử lý 

Thông tin chi tiết Phương án xử lý: 

 

Nhấn Quay lại để quay về danh sách phương án xử lý 

c. Trên danh sách phương án xử lý, nhấn Xóa để xóa phương án xử lý 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để xác nhận xóa 

phương án.  

Để hủy bỏ thao tác xóa phương án, nhấn Cancel 
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Lưu ý: Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

3.2.3.4. Kết quả xử lý 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa thông tin kết quả xử lý 

được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, nhấn chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản xác lập sở hữu toàn dân 

3. Chọn Kết quả xử lý 

4. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Đơn vị tạo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân quyền 

quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa (tên/mã) để 

tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Số QĐ phê duyệt PAXL: nhập số quyết định của phương án  

 Chức danh người QĐ: nhập tên/chức danh người quyết định  

 Quyết định từ ngày/đến ngày: chọn ngày đưa ra quyết định 

 Thuộc Bộ/Tỉnh: chọn Đơn vị đưa ra quyết định 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm danh sách kết quả xử lý 
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b. Trên danh sách kết quả xử lý, nhấn chọn Xem để xem thông tin 

thông tin chi tiết kết quả xử lý. 

Thông tin chi tiết Kết quả xử lý: 

 

Trên màn hình thông tin chi tiết kết quả xử lý, nhấn Xem để xem chi tiết tài 

sản xử lý. 

Nhấn Quay lại để quay về danh sách kết quả xử lý 

c. Trên danh sách kết quả xử lý, nhấn Xóa để xóa kết quả xử lý 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để xác nhận xóa kết 

quả xử lý 

Để hủy bỏ thao tác xóa kết quả xử lý, nhấn Cancel 

 

Lưu ý: Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

3.2.3.5. Quản lý thu chi 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa toàn bộ quản lý thu chi 

được đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC.  

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, nhấn chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Tài sản xác lập sở hữu toàn dân 

3. Chọn Quản lý thu chi 

4. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí: 
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 Đơn vị tạo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân quyền 

quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa (tên/mã) để 

tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 QĐ phê duyệt PAXL: nhập số quyết định của phương án xử lý 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin danh sách quản lý thu chi 

đồng bộ về phần mềm kho CSDLQGTSC. 

 

b. Trên danh sách thu chi, nhấn chọn Xem để xem thông tin chi tiết 

quản lý thu chi 

Thông tin chi tiết quản lý thu chi: 

 

Nhấn Quay lại để quay về màn hình danh sách quản lý thu chi 
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c. Trên danh sách thu chi, nhấn Xóa để xóa quản lý thu chi 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để xác nhận xóa quản 

lý thu chi 

Để hủy bỏ thao tác xóa quản lý thu chi, nhấn Cancel 

 

Lưu ý: Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống. 

3.3.   Danh sách báo cáo 

Cho phép NSD tra cứu, xem thông tin chi tiết, xóa thông tin báo cáo được 

gửi lên phần mềm kho CSDLQGTSC.  

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, nhấn chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ 

2. Chọn Báo cáo 

3. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân quyền 

quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa (tên/mã) để 

tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các đơn 

vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó 

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ đơn vị 

cấp dưới của đơn vị đó 

 Loại báo cáo: Chọn phân loại báo cáo 

 Mẫu báo cáo: Chọn mẫu báo cáo, danh sách hiển thị dựa vào loại báo cáo 

đã chọn 

 Ngày đồng bộ từ/đến: Ngày NSD thực hiện đồng bộ dữ liệu 
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 Ngày báo cáo từ/đến: Ngày/Khoảng thời gian báo cáo 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin danh sách báo cáo đã được 

gửi lên CSDLQGTSC 

 

b. Trên danh sách báo cáo, nhấn chọn Xem thông tin chi tiết báo cáo 

đã chọn. 

Thông tin chi tiết báo cáo: 

 

c. Trên danh sách báo cáo, nhấn Xóa để xóa báo cáo 

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn chọn OK để xác nhận xóa báo 

cáo 

Để hủy bỏ thao tác xóa báo cáo, nhấn Cancel 
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Lưu ý:  

- Chức năng xóa chỉ dành cho cán bộ quản trị hệ thống.  

- Quản trị của đơn vị chỉ được quyền xóa báo cáo của đơn vị đó, tài khoản 

người dùng chỉ được quyền xem báo cáo. 

3.4.   Tổng hợp báo cáo tài sản của cả nước 

Chức năng cho phép NSD xuất báo cáo được tổng hợp từ các báo cáo mà 

các đơn vị đã đồng bộ về kho CSDLQGTSC hoặc NSD có thể yêu cầu báo cáo 

đột xuất trên phần mềm nghiệp vụ thông qua kho CSDLQGTSC. 

3.4.1. Báo cáo tổng hợp 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo tổng hợp  

Tại đây NSD có thể chọn xuất 1 trong 15 mẫu báo cáo tổng hợp đã được 

đồng bộ lên hệ thống CSDLQGTSC như sau: 

- Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSC (Phần 1) – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử 

dụng tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSC (Phần 2) – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử 

dụng tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSC (Phần 3) – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử 

dụng tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 08b-ĐK/TSC (Phần 1) – Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, 

giảm tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 08b-ĐK/TSC (Phần 2) – Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, 

giảm tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 08b-ĐK/TSC (Phần 3) – Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, 
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giảm tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSKCHT (Phần 1) – Báo cáo tổng hợp tình hình 

quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSKCHT (Phần 2) – Báo cáo tổng hợp tình hình 

quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSKCHT (Phần 3) – Báo cáo tổng hợp tình hình 

quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Báo cáo mẫu 08b-ĐK/TSKCHT (Phần 1) – Báo cáo tổng hợp tình hình 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Báo cáo mẫu 08b-ĐK/TSKCHT (Phần 2) – Báo cáo tổng hợp tình hình 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Báo cáo mẫu 08b-ĐK/TSKCHT (Phần 3) – Báo cáo tổng hợp tình hình 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Báo cáo mẫu 08c-ĐK/TSKCHT (Phần 1) – Báo cáo tổng hợp tình hình xử 

lý tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Báo cáo mẫu 08c-ĐK/TSKCHT (Phần 2) – Báo cáo tổng hợp tình hình xử 

lý tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Báo cáo mẫu 08d-ĐK/TSKCHT – Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm 

tài sản kết cấu hạ tầng. 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo 

4. Nhấn Xuất báo cáo/Yêu cầu báo cáo đột xuất (Theo yêu cầu của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền)/Thoát 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ. 

-  Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 
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định dạng: Excel, PDF... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 

- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 

- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo đột xuất 

- Nhấn Gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 

đã tính toán xong 

 Khi NSD chọn “Thoát” 

- Hệ thống thoát màn hình điều kiện báo cáo, quay về màn hình Danh 

sách báo cáo tổng hợp. 

Ví dụ 1: Xuất Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSC (Phần 1) – Báo cáo tổng hợp 

hiện trạng sử dụng tài sản công. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo tổng hợp => Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSC (Phần 1) – Báo 

cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công. 

3. Nhập điều kiện xuất báo cáo như: 

 Phần mềm đồng bộ: Là các phần mềm tác nghiệp được đồng bộ dữ liệu 

về Phần mềm Kho CSDLQGTSC 

 Đơn vị xuất báo cáo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được 

phân quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Đơn vị xuất báo cáo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được 

phân quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Loại tài sản: Nhóm tài sản lớn lấy theo nhóm Tài sản tại cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị 

 Bậc loại tài sản: bậc hiển thị tài sản 

 Số liệu báo cáo từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm báo cáo  

 Thời gian đồng bộ từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm đồng bộ báo cáo  

 Đơn vị tính diện tích: Đơn vị tính cho dữ liệu diện tích của tài sản 

4. Nhấn Xuất báo cáo/Yêu cầu báo cáo đột xuất (Theo yêu cầu của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền)/Thoát 

 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 
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- Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD. 
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 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 

- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 

 

- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo như:  

 Nguồn báo cáo: Phần mềm nghiệp vụ sẽ thực hiện tính toán báo cáo 

được yêu cầu  

 Đơn vị xuất báo cáo: Chọn đơn vị sẽ xuất dữ liệu  

 Ngày báo cáo: Chọn ngày báo cáo 
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- Nhấn Gửi yêu cầu, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 

đã tính toán xong 

 Khi NSD chọn “Thoát”: Màn hình Phần mềm quay về Danh sách báo 

cáo tổng hợp 

Ví dụ 2: Xuất Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSKCHT (Phần 1) – Báo cáo tổng 

hợp tình hình quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo tổng hợp => Chọn Báo cáo mẫu 08a-ĐK/TSKCHT 

(Phần 1) – Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. 

3. Nhập điều kiện xuất báo cáo như:  

 Phần mềm đồng bộ: Là các phần mềm tác nghiệp được đồng bộ dữ liệu 

về Phần mềm Kho CSDLQGTSC 

 Đơn vị xuất báo cáo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được 

phân quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Loại tài sản: Nhóm tài sản lớn lấy theo nhóm Tài sản tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

 Bậc loại tài sản: bậc hiển thị tài sản 

 Năm báo cáo: Nhập năm báo cáo 

 Thời gian đồng bộ từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm đồng bộ báo cáo  
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 Đơn vị tính giá trị: Đơn vị tính cho dữ liệu tiền tệ của tài sản 

 Đơn vị tính diện tích: Đơn vị tính cho dữ liệu diện tích của tài sản 

4. Nhấn Xuất báo cáo  

 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

 

- Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 
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để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 

 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 

- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 
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- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo như:  

 Nguồn báo cáo: Phần mềm nghiệp vụ sẽ thực hiện tính toán báo cáo 

được yêu cầu  

 Đơn vị xuất báo cáo: Chọn đơn vị sẽ xuất dữ liệu  

 Ngày báo cáo: Chọn ngày báo cáo 

 

- Nhấn Gửi yêu cầu, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 

đã tính toán xong 

 Khi NSD chọn “Thoát”: Màn hình Phần mềm quay về Danh sách báo 

cáo tổng hợp 

3.4.2. Báo cáo công khai 
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Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo công khai  

Tại đây NSD có thể chọn xuất 1 trong 13 mẫu báo cáo công khai đã được 

đồng bộ lên hệ thống CSDLQGTSC như: 

- Báo cáo mẫu 09a-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình đầu tư xây 

dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 09b-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình quản lý, sử 

dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

- Báo cáo mẫu 09c-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình quản lý, sử 

dụng xe ô tô và tài sản cố định khác. 

- Báo cáo mẫu 09d-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản 

công. 

- Báo cáo mẫu 09đ-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình khai thác nguồn 

lực tài chính từ tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 10a-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình đầu tư xây 

dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 10b-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 10c-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản 

công. 

- Báo cáo mẫu 10d-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình khai thác nguồn 

lực tài chính từ tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 11a-CK/TSC – Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua 

sắm, giao, thuê tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 11b-CK/TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

- Báo cáo mẫu 11c-CK/TSC – Công khai tình hình xử lý tài sản công. 

- Báo cáo mẫu 11d-CK/TSC – Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài 
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chính từ tài sản công. 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo 

4. Nhấn Xuất báo cáo/Yêu cầu báo cáo đột xuất (Theo yêu cầu của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền)/Thoát 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

-  Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 

- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 

- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo đột xuất 

- Nhấn Gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 

đã tính toán xong 

 Khi NSD chọn “Thoát” 

- Hệ thống thoát màn hình điều kiện báo cáo, quay về màn hình Danh 

sách báo cáo công khai. 

Ví dụ: Xuất Báo cáo mẫu 09a-CK/TSC – Báo cáo công khai tình hình 

đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo công khai => Chọn Báo cáo mẫu 09a-CK/TSC - Báo cáo 
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công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo như:  

 Phần mềm đồng bộ: Là các phần mềm tác nghiệp được đồng bộ dữ liệu 

về Phần mềm Kho CSDLQGTSC 

 Đơn vị xuất báo cáo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được 

phân quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Năm báo cáo: Nhập năm báo cáo  

 Thời gian đồng bộ từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm đồng bộ báo cáo  

 Đơn vị tính giá trị: Đơn vị tính cho cho dữ liệu tiền tệ của tài sản 

4. Nhấn Xuất báo cáo/Yêu cầu báo cáo đột xuất (Theo yêu cầu của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền)/Thoát 

 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ. 

https://test.qltsc.com:8085/#/view-reports/public/7
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- Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 
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định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 

 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 

- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 

 

- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo như:  

 Nguồn báo cáo: Phần mềm nghiệp vụ sẽ thực hiện tính toán báo cáo 

được yêu cầu  

 Đơn vị xuất báo cáo: Chọn đơn vị sẽ xuất dữ liệu  

 Ngày báo cáo: Chọn ngày báo cáo 
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Nhấn Gửi yêu cầu, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 

đã tính toán xong 

 Khi NSD chọn “Thoát”: Màn hình Phần mềm quay về Danh sách báo 

cáo công khai 

3.4.3. Báo cáo chính phủ 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo chính phủ  

Tại đây NSD có thể chọn xuất 1 trong 12 mẫu báo cáo chính phủ đã được 

đồng bộ lên hệ thống CSDLQGTSC như: 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục I – Tổng hợp tài sản công. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục II – Cơ cấu tài sản công tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, ban quản lý dự án. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục III – Quỹ đất chia theo nhóm mục đích sử 

dụng. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục IV – Tổng hợp tài sản công chia theo loại tài 

sản. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục V – Tổng hợp giá trị tài sản công theo nhóm 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục VI – Tổng hợp tài sản công theo cấp quản lý. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục VII – Xe ô tô theo mục đích sử dụng. 
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- Báo cáo chính phủ - Phụ lục VIII – Xe ô tô sử dụng vượt thời gian quy 

định. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục IX – Tài sản cố định khác (ngoài đất, nhà, xe 

ô tô) theo mục đích sử dụng. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục X – Tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản 

công. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục XIa – Bảng tổng hợp tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án. 

- Báo cáo chính phủ - Phụ lục XIb – Bảng tổng hợp tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án. 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo 

4. Nhấn Xuất báo cáo/Yêu cầu báo cáo đột xuất (Theo yêu cầu của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền)/Thoát 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

-  Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 

- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 

- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo đột xuất 

- Nhấn Gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 
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đã tính toán xong 

 Khi NSD chọn “Thoát” 

- Hệ thống thoát màn hình điều kiện báo cáo, quay về màn hình Danh 

sách báo cáo tổng hợp. 

Ví dụ: Xuất Báo cáo chính phủ - Phụ lục I – Tổng hợp tài sản công. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo chính phủ => Chọn Báo cáo Chính phủ - Phụ lục I - 

Tổng hợp tài sản công 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo như:  

 Phần mềm đồng bộ: Là các phần mềm tác nghiệp được đồng bộ dữ liệu 

về Phần mềm Kho CSDLQGTSC 

 Đơn vị xuất báo cáo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được 

phân quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Số liệu báo cáo từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm báo cáo  

 Thời gian đồng bộ từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm đồng bộ báo cáo  

4.  Nhấn Xuất báo cáo  

 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

https://test.qltsc.com:8085/#/view-reports/goverment/29
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Trang 60  

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

 

- Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo chính phủ mà 

đơn vị đã đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối 

bản ghi để xem báo cáo đã được đồng bộ. 
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- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,.... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD. 

 

 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 

- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 
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- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo như:  

 Nguồn báo cáo: Phần mềm nghiệp vụ sẽ thực hiện tính toán báo cáo 

được yêu cầu  

 Đơn vị xuất báo cáo: Chọn đơn vị sẽ xuất dữ liệu  

 Ngày báo cáo: Chọn ngày báo cáo 

 

- Nhấn Gửi yêu cầu, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 

đã tính toán xong. 

 Khi NSD chọn “Thoát”: Màn hình Phần mềm quay về Danh sách báo 

cáo tổng hợp 

3.4.4. Báo cáo tài sản tịch thu/ xác lập 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 
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2. Chọn Báo cáo tài sản tịch thu/ xác lập  

Tại đây NSD có thể chọn xuất 1 trong 6 mẫu báo cáo tịch thu/xác lập đã 

được đồng bộ lên hệ thống CSDLQGTSC như: 

- Mẫu số 01-BC/XLSHTD – Báo cáo kê khai thông tin tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân. 

- Mẫu số 02-BC/XLSHTD – Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản 

được xác lập sở hữu toàn dân – Phần 1: Tổng hợp chung. 

- Mẫu số 02-BC/XLSHTD – Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản 

được xác lập sở hữu toàn dân – Phần 2: Chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

- Kết quả xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân. 

- Mẫu số 03-BC/XLSHTD – Báo cáo tổng hợp tình hình tăng tài sản được 

xác lập sở hữu toàn dân. 

- Mẫu số 04-BC/XLSHTD – Báo cáo tổng hợp tình hình giảm tài sản được 

xác lập sở hữu toàn dân. 

- Mẫu số 05-BC/XLSHTD – Báo cáo tổng hợp số tiền thu được từ xử lý tài 

sản được xác lập sở hữu toàn dân. 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo 

4. Nhấn Xuất báo cáo/Yêu cầu báo cáo đột xuất (Theo yêu cầu của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền)/Thoát 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

-  Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 
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- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 

- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo đột xuất 

- Nhấn Gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 

đã tính toán xong 

 Khi NSD chọn “Thoát” 

- Hệ thống thoát màn hình điều kiện báo cáo, quay về màn hình Danh 

sách báo cáo công khai. 

Ví dụ: Xuất Mẫu số 01-BC/XLSHTD – Báo cáo kê khai thông tin tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo tài sản tịch thu/ xác lập => Chọn Báo cáo mẫu 01-

BC/XLSHTD - Báo cáo kê khai thông tin tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo như:  

 Phần mềm đồng bộ: Là các phần mềm tác nghiệp được đồng bộ dữ liệu 

về Phần mềm Kho CSDLQGTSC 

 Đơn vị xuất báo cáo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được 

phân quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Nguồn gốc tài sản: chọn nguồn gốc hình thành tài sản 

 Số liệu báo cáo từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm báo cáo  

 Thời gian đồng bộ từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm đồng bộ báo cáo  

 Đơn vị tính giá trị: Đơn vị tính cho dữ liệu tiền tệ của tài sản 

4. Nhấn Xuất báo cáo  
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https://test.qltsc.com:8085/#/view-reports/national-asset-type/44
https://test.qltsc.com:8085/#/view-reports/national-asset-type/44
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 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 
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- Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 
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- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong 3 định 

dạng: Excel, PDF, Word. Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 

 Khi NSD chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” 

- Khi có yêu cầu báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, 

NSD nhấn chọn “Yêu cầu báo cáo đột xuất” để yêu cầu phần mềm nghiệp vụ 

gửi báo cáo về kho CSDLQGTSC. 
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- Nhập các thông tin yêu cầu của báo cáo như: 

 Phần mềm đồng bộ: Là các phần mềm tác nghiệp được đồng bộ dữ liệu 

về Phần mềm Kho CSDLQGTSC 

 Nguồn báo cáo: Phần mềm nghiệp vụ sẽ thực hiện tính toán báo cáo 

được yêu cầu  

 Đơn vị xuất báo cáo: Chọn đơn vị sẽ xuất dữ liệu  

 Ngày báo cáo: Chọn ngày báo cáo 
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Nhấn Gửi yêu cầu, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến phần mềm nghiệp vụ 

tương ứng và sẽ gửi lại báo cáo thỏa mãn yêu cầu NSD khi phần mềm nghiệp vụ 

đã tính toán xong. 

 Khi NSD chọn “Thoát”: Màn hình Phần mềm quay về Danh sách báo 

cáo công khai 

3.4.5. Báo cáo khác 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo khác  

Tại đây NSD có thể chọn xuất 1 trong 3 mẫu báo cáo khác đã được đồng bộ 

lên hệ thống CSDLQGTSC như: 

- Báo cáo thống kê về hiện vật 

- Báo cáo mẫu B03/CCTT – Tài sản cố định hữu hình trang bị cho đơn vị. 

- Báo cáo mẫu B03/CCTT – Tài sản cố định vô hình trang bị cho đơn vị. 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo 

4. Nhấn Xuất báo cáo/ Thoát 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

-  Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 Khi NSD chọn “Thoát” 

- Hệ thống thoát màn hình điều kiện báo cáo, quay về màn hình Danh 

sách báo cáo khác. 

Ví dụ: Xuất Báo cáo mẫu B03/CCTT – Tài sản cố định hữu hình trang bị 
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cho đơn vị. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo khác => Chọn Báo cáo mẫu B03/CCTT - Tài sản cố 

định hữu hình trang bị cho đơn vị 

3. Nhập các điều kiện xuất báo cáo như:  

 Phần mềm đồng bộ: Là các phần mềm tác nghiệp được đồng bộ dữ liệu 

về Phần mềm Kho CSDLQGTSC 

 Đơn vị xuất báo cáo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được 

phân quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Năm báo cáo: Nhập năm báo cáo 

 Thời gian đồng bộ từ ngày/ đến ngày: Chọn thời điểm đồng bộ báo cáo  

 Đơn vị tính giá trị: Đơn vị tính cho dữ liệu tiền tệ của tài sản 

4. Nhấn Xuất báo cáo  

 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

https://test.qltsc.com:8085/#/view-reports/other/42
https://test.qltsc.com:8085/#/view-reports/other/42
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- Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo. NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ 
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- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 

 Khi NSD chọn “Thoát”: Màn hình Phần mềm quay về Danh sách báo 

cáo khác. 

3.5.   Báo cáo tra cứu 

Chức năng cho phép NSD tra cứu báo cáo trực tiếp dựa trên số liệu tài sản 

và biến động tài sản đã được đồng bộ từ các phần mềm nghiệp vụ về kho 

CSDLQGTSC 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo tra cứu  

Tại đây NSD có thể chọn xuất 1 trong 4 mẫu báo cáo tra cứu: 

- Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình tăng tài sản công. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình giảm tài sản công. 

3. Nhập điều kiện xuất báo cáo  

4. Nhấn Xuất báo cáo/ Thoát 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 



 

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính                                             Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

-  Đồng thời hệ thống cũng hiển thị danh sách những báo cáo mà đơn vị đã 

đồng bộ thỏa mãn yêu cầu xuất báo cáo, NSD có thể nhấn Xem ở cuối bản ghi 

để xem báo cáo đã được đồng bộ. 

- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 Khi NSD chọn “Thoát” 

- Hệ thống thoát màn hình điều kiện báo cáo, quay về màn hình Danh 

sách báo cáo tổng hợp. 

Ví dụ: Xuất Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tổng hợp báo cáo 

2. Chọn Báo cáo tra cứu => Chọn Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, 

sử dụng tài sản công 

3. Nhập điều kiện xuất báo cáo: 

 Phần mềm đồng bộ: Là các phần mềm tác nghiệp được đồng bộ dữ liệu 

về Phần mềm Kho CSDLQGTSC 

 Tích chọn loại báo cáo: Phần 01 – Tổng hợp chung/ Phần 2 – Chi tiết từng 

đơn vị trực thuộc  

 Phần mềm đồng bộ: Là phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu, 

cho phép tích chọn nhiều giá trị 

 Đơn vị xuất báo cáo: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được 

phân quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Cấp hành chính: mặc định tích chọn Tất cả, có thể tích chọn giá trị khác 

 Cấp đơn vị: hiển thị khi tích chọn “Cấp hành chính” = “Địa phương”. Cho 
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phép NSD tích chọn nhiều giá trị 

 Nhóm tài sản lớn: Danh sách loại tài sản bậc 1 của cây tài sản, cho phép 

NSD tích chọn nhiều giá trị 

 Loại tài sản: là danh sách tài sản (lấy từ danh mục Nhóm tài sản), cho 

phép NSD tích chọn nhiều giá trị. Giá trị hiển thị phụ thuộc vào nhóm tài 

sản lớn đã chọn 

 Bậc loại tài sản: bậc hiển thị tài sản 

 Hiển thị chi tiết tài sản: mặc định không tích chọn, cho phép báo cáo có 

hiển thị chi tiết tài sản hay không 

 Ngày báo cáo: Chọn hoặc nhập thời điểm báo cáo 

 Đơn vị tính giá trị: Chọn đơn vị tính cho dữ liệu tiền tệ của tài sản. Mặc 

định là “Nghìn đồng” 

 Đơn vị tính diện tích: Chọn đơn vị tính cho dữ liệu diện tích của tài sản. 

Mặc định là “m2” 

 Đơn vị tính chiều dài: Chọn đơn vị tính cho dữ liệu chiều dài của tài sản. 

Mặc định là “Km” 

 Đơn vị tính số lượng: Chọn đơn vị tính cho dữ liệu số lượng của tài sản. 

Mặc định là “ 

 Tiêu chí tra cứu khác:  

o Cho phép thêm tiêu chí bằng cách nhấn biểu tượng , xóa tiêu 

chí bằng cách nhấn biểu tượng  

o Khi chọn loại tài sản, danh sách tiêu chí sẽ hiển thị tương ứng với 

loại tài sản đã chọn  

o Đối với mỗi điều kiện (>=, <, ….) sẽ hiển thị thêm các ô nhập giá 

trị tương ứng 

4. Nhấn Xuất báo cáo/Thoát 
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Trang 75  

 

 Khi NSD chọn “Xuất báo cáo” 

- Hệ thống chuyển NSD sang trang mới là dữ liệu báo cáo thỏa mãn điều 

kiện xuất và tổng hợp từ các báo cáo đã đồng bộ 

* Phần 1 – Tổng hợp chung  

 

* Phần 2 – Chi tiết từng đơn vị trực thuộc  
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- Tại màn hình chi tiết báo cáo, nhấn biểu tượng . Chọn 1 trong các 

định dạng: Excel, PDF,... Hệ thống thực hiện tải báo cáo theo định dạng tương 

ứng về máy NSD 

 

  Khi NSD chọn “Thoát”: Màn hình Phần mềm quay về Danh sách 

báo cáo tổng hợp 

3.6.   Nhật ký hệ thống 

3.6.1. Nhật ký thao tác dữ liệu  

Chức năng cho phép NSD tra cứu, xem chi tiết các hoạt động thao tác dữ 
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liệu trên hệ thống kho CSDLQGTSC.  

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Nhật ký hệ thống 

2. Chọn Nhật ký thao tác dữ liệu 

3. Cho phép NSD nhập các tiêu chí tìm kiếm:  

 Đơn vị quản lý: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Loại thao tác: chọn loại thao tác thực hiện trên hệ thống  

 Loại bản ghi: chọn loại bản ghi  

 Tên tài khoản: nhập tên tài khoản (tên đăng nhập) 

 Từ khóa tìm kiếm: nhập từ khóa cần tìm kiếm, cho phép NSD tìm kiếm 

tất cả bản ghi chứa đến từ khóa đã nhập  

 Từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện thao tác trên 

hệ thống 

a. Nhấn Tìm kiếm để tra cứu thông tin các hoạt động thao tác dữ liệu 

trên hệ thống 
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b. Trên danh sách hoạt động thao tác dữ liệu, nhấn Xem để xem thông 

tin chi tiết hoạt động được thao tác trên hệ thống 

Thông tin chi tiết hoạt động được thao tác trên hệ thống: 

 

Nhấn Ẩn chi tiết để ẩn thông tin chi tiết nhật ký hoặc nhấn Ẩn ở cuối bản 

ghi để quay về danh sách hoạt động 

3.6.2. Nhật ký đồng bộ Tài sản 

Chức năng cho phép NSD tra cứu, xem chi tiết nhật ký đồng bộ tài sản là 

biến động tăng mới được đồng bộ từ các phần mềm nghiệp vụ về kho 

CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Nhật ký hệ thống 

2. Chọn Nhật ký đồng bộ tài sản 

3. Cho phép NSD nhập các tiêu chí tìm kiếm:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Trạng thái đồng bộ: chọn trạng thái đồng bộ  

 Từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

a. Nhấn Tìm kiếm để tra cứu danh sách nhật ký đồng bộ tài sản 
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b. Trên danh sách nhật ký đồng bộ tài sản, nhấn Xem để xem chi tiết 

dữ liệu tài sản đã đồng bộ 

Thông tin chi tiết dữ liệu tài sản đã đồng bộ  

 

Trên giao diện xem chi tiết dữ liệu tài sản đã đồng bộ, nhấn Xem để xem 

chi tiết thông tin dữ liệu được đồng bộ.  

Nhấn Quay lại để quay lại màn hình tìm kiếm dữ liệu nhật ký đồng bộ tài 

sản.  

c. Đối với những bản ghi lỗi, để xem chi tiết thông tin lỗi đồng bộ, NSD 

nhấn vào biểu tượng  trên danh sách dữ liệu được đồng bộ. 
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3.6.3. Nhật ký đồng bộ Báo cáo 

Chức năng cho phép NSD tra cứu, xem chi tiết nhật ký đồng bộ báo cáo 

được đồng bộ từ các phần mềm nghiệp vụ về kho CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Nhật ký hệ thống 

2. Chọn Nhật ký đồng bộ báo cáo 

3. Cho phép NSD nhập các tiêu chí tìm kiếm:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Mẫu báo cáo: chọn mẫu báo cáo muốn tìm kiếm  

 Trạng thái đồng bộ: chọn trạng thái đồng bộ  

 Ngày đồng bộ từ/ đến: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

 Ngày báo cáo từ/ đến: chọn ngày/ khoảng thời gian báo cáo 

a. Nhấn Tìm kiếm để tra cứu danh sách nhật ký đồng bộ báo cáo 
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b. Trên danh sách nhật ký đồng bộ báo cáo, nhấn Xem để xem chi tiết 

dữ liệu báo cáo đã đồng bộ. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin báo cáo 

đã đồng bộ 

 

Nhấn Quay lại để quay lại màn hình tìm kiếm báo cáo được đồng bộ 

3.6.4. Nhật ký đồng bộ biến động tài sản 

Chức năng cho phép NSD tra cứu, xem chi tiết nhật ký đồng bộ biến động 

thông tin trên tài sản (tăng mới, tăng nguyên giá, giảm nguyên giá, ….) được 

đồng bộ từ các phần mềm nghiệp vụ về kho CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Nhật ký hệ thống 

2. Chọn Nhật ký đồng bộ biến động tài sản 

3. Nhập các tiêu chí cần tìm kiếm:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 
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 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Loại dữ liệu đồng bộ: chọn loại biến động  

 Trạng thái đồng bộ: chọn trạng thái đồng bộ  

 Từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

a. Nhấn Tìm kiếm để tra cứu danh sách nhật ký đồng bộ biến động tài 

sản 

 

b. Trên danh sách nhật ký đồng bộ biến động tài sản, nhấn “Xem”. 

 Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đồng bộ tài sản muốn xem chi tiết 



 

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính                                             Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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- Trên danh sách dữ liệu được đồng bộ, Nhấn Xem để xem chi tiết thông 

tin dữ liệu được đồng bộ. Nhấn OK để đóng màn hình thông tin dữ liệu được 

đồng bộ. 

Nhấn Quay lại để quay lại màn hình tìm kiếm dữ liệu biến động tài sản 

được đồng bộ.  

c. Để xem chi tiết thông tin lỗi đồng bộ, NSD nhấn vào biểu tượng  

trên danh sách dữ liệu được đồng bộ. 

 

3.6.5. Nhật ký sao lưu dữ liệu 

Chức năng cho phép NSD tra cứu, xem chi tiết nhật ký thực hiện sao lưu 

dữ liệu trên hệ thống kho CSDLQGTSC.  

Các bước thực hiện:  

1. Trên menu chọn Nhật ký hệ thống 

2. Chọn Nhật ký sao lưu dữ liệu 

3. Cho phép NSD nhập các tiêu chí tìm kiếm:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 



 

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính                                             Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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 Đơn vị thực hiện: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Thao tác: chọn thao tác thực hiện 

 Đối tượng: chọn đối tượng hiện thực sao lưu/ phục hồi  

 Trạng thái: chọn trạng thái của việc thực hiện thao tác 

 Từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện thao tác 

a. Nhấn Tìm kiếm để tra cứu nhật ký sao lưu dữ liệu 

 

b. Trên danh sách nhật ký sao lưu dữ liệu, nhấn Xem. 

 Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhật ký sao lưu muốn xem chi tiết 
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Nhấn Quay lại để quay về màn hình danh sách Nhật ký sao lưu 

3.7.   Nhóm chức năng tiện ích 

3.7.1. Cảnh báo đồng bộ lỗi 

Nhấn chọn vào biểu tượng chuông ở góc trên bên phải màn hình. Hệ thống 

hiển thị cảnh báo đồng bộ dữ liệu, bao gồm các cảnh báo: 

- Cảnh báo tài sản đồng bộ lỗi 

- Cảnh báo tài sản cấp dưới đồng bộ 

- Cảnh báo hoạt động khai thác tài sản đồng bộ lỗi 

- Cảnh báo hoạt động khai thác tài sản cấp dưới đồng bộ  

- Cảnh báo báo cáo đồng bộ lỗi 

- Cảnh báo báo cáo cấp dưới đồng bộ 

 

3.7.2. Tài sản đồng bộ lỗi 

Chức năng này cho phép tra cứu, tìm kiếm, xem chi tiết dữ liệu của các tài 

sản đồng bộ từ phần mềm nghiệp vụ sang phần mềm kho CSDLQGTSC bị lỗi. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tiện ích 

2. Chọn Tài sản đồng bộ lỗi 

3. Nhập các tiêu chí tìm kiếm:  
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 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Loại dữ liệu đồng bộ: chọn loại biến động  

 Từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin tài sản đồng bộ lỗi 

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị trên danh sách nhật ký đồng bộ lỗi. 

 

b. Trên danh sách nhật ký đồng bộ lỗi, NSD nhấn Xem để xem chi tiết 

tài sản đồng bộ lỗi 

Thông tin chi tiết đồng bộ tài sản lỗi 
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Trang 87  

 

- Trên danh sách dữ liệu đồng bộ lỗi, nhấn vào biểu tượng  trên danh 

sách dữ liệu được đồng bộ để xem thông tin lỗi đồng bộ. Nhấn OK để đóng màn 

hình thông tin lỗi đồng bộ tài sản. 

 

- Trên danh sách dữ liệu tài sản đồng bộ lỗi, nhấn Xem để xem thông tin tài 

sản đồng bộ. Nhấn OK để đóng màn hình thông tin tài sản đồng bộ. 



 

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính                                             Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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- Trên màn hình thông tin chi tiết tài sản đồng bộ lỗi, nhấn Quay lại để 

quay lại màn hình danh sách tài sản đồng bộ lỗi. 

3.7.3. Tài sản cấp dưới đồng bộ 

Chức năng này cho phép tra cứu, tìm kiếm, xem chi tiết dữ liệu thông tin 

tài sản cấp dưới được đồng bộ từ phần mềm nghiệp vụ sang phần mềm kho 

CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tiện ích 

2. Chọn Tài sản cấp dưới đồng bộ 

3. Nhập các tiêu chí tìm kiếm:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 



 

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính                                             Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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 Loại dữ liệu đồng bộ: chọn loại biến động  

 Trạng thái đồng bộ: chọn trạng thái đồng bộ  

 Từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin tài sản cấp dưới đồng bộ lên 

hệ thống 

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị trên danh sách nhật ký đồng bộ tài sản 

cấp dưới đồng bộ lên. 

 

b. Trên danh sách tài sản cấp dưới đồng bộ lên hệ thống, nhấn Xem để 

xem thông tin chi tiết tài sản cấp dưới đồng bộ lên 

Thông tin chi tiết tài sản cấp dưới đồng bộ lên: 
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- Trên danh sách dữ liệu được đồng bộ lên, nhấn vào biểu tường  để 

xem chi tiết thông tin lỗi đồng bộ. Nhấn OK để quay về màn hình xem chi tiết 

tài sản được đồng bộ 

 

- Trên danh sách dữ liệu được đồng bộ, nhấn Xem để xem thông tin tài sản 

đồng bộ. Nhấn OK để đóng màn hình thông tin tài sản đồng bộ. 
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Trang 91  

 

- Trên màn hình xem chi tiết tài sản cấp dưới đồng bộ lên, nhấn Quay lại 

để quay lại màn hình danh sách dữ liệu tài sản cấp dưới đồng bộ. 

3.7.4. Hoạt động Khai thác tài sản (KTTS) đồng bộ bị lỗi 

Chức năng này cho phép tra cứu, tìm kiếm, xem chi tiết dữ liệu của các 

hoạt động khai thác tài sản đồng bộ từ phần mềm nghiệp vụ sang phần mềm kho 

CSDLQGTSC bị lỗi. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, chọn Tiện ích 

2. Chọn Hoạt động KTTS đồng bộ lỗi 

3. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Loại dữ liệu đồng bộ: chọn loại khai thác 

 Từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

a. Nhấn Tìm kiếm để tra cứu danh sách hoạt động khai thác tài sản 

đồng bộ lỗi 
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b. Trên danh sách khai thác tài sản đồng bộ lỗi, nhấn Xem chi  tiết  

thông tin khai thác tài sản đồng bộ lỗi 

 

- Trên danh sách dữ liệu được đồng bộ, nhấn vào biểu tượng  để xem 

chi tiết thông tin lỗi đồng bộ. Nhấn OK để quay về màn hình xem chi tiết tài sản 

được đồng bộ 

 

- Trên danh sách dữ liệu được đồng bộ, nhấn Xem để xem thông tin tài sản 

đồng bộ. Nhấn OK để đóng màn hình thông tin tài sản đồng bộ. 
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- Trên màn hình xem chi tiết khai thác tài sản lỗi, nhấn Quay lại để quay 

lại màn hình danh sách khai thác tài sản đồng bộ lỗi. 

3.7.5. Hoạt động Khai thác tài sản (KTTS) cấp dưới đồng bộ 

Chức năng này cho phép tra cứu, tìm kiếm, xem chi tiết dữ liệu của các 

hoạt động khai thác tài sản cấp dưới đồng bộ từ phần mềm nghiệp vụ sang phần 

mềm kho CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, nhấn chọn Tiện ích 

2. Chọn Hoạt động KTTS cấp dưới đồng bộ 

3. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Loại dữ liệu đồng bộ: chọn loại khai thác 

 Trạng thái đồng bộ: chọn trạng thái đồng bộ  
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 Từ ngày/ Đến ngày: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kếm thông tin hoạt động khai thác tài sản 

cấp dưới đồng bộ lên hệ thống. 

 

b. Trên danh sách khai thác tài sản cấp dưới đồng bộ, chọn Xem để 

xem chi tiết khai thác tài sản cấp dưới đồng bộ 

 

- Trên danh sách dữ liệu được đồng bộ, nhấn vào biểu tượng  trên danh 

sách dữ liệu được đồng bộ để xem chi tiết thông tin lỗi đồng bộ. Nhấn OK để 

quay về màn hình xem chi tiết khai thác tài sản cấp dưới đồng bộ (trường hợp 

đồng bộ bị lỗi) 

- Trên danh sách dữ liệu được đồng bộ, nhấn Xem để xem thông tin dữ liệu 

tài sản được đồng bộ. Nhấn OK để đóng màn hình thông tin tài sản đồng bộ. 
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- Trên màn hình xem chi tiết khai thác tài sản cấp dưới đồng bộ, nhấn 

Quay lại để quay lại màn hình danh sách hoạt động khai thác tài sản cấp dưới 

đồng bộ. 

3.7.6. Báo cáo đồng bộ lỗi 

Chức năng này cho phép tra cứu, tìm kiếm, xem chi tiết dữ liệu của các báo 

cáo đồng bộ từ phần mềm nghiệp vụ sang phần mềm kho CSDLQGTSC bị lỗi. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tiện ích 

2. Chọn Báo cáo đồng bộ lỗi 

3. Cho phép NSD nhập các tiêu chí tìm kiếm: Phần mềm đồng bộ: 

Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

 Mẫu báo cáo: chọn mẫu báo cáo 

 Ngày đồng bộ từ/ đến: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

 Ngày báo cáo từ/ đến: chọn ngày/ khoảng thời gian báo cáo 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm danh sách báo cáo tài sản đồng bộ lỗi 
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b. Trên danh sách nhật ký đồng bộ báo cáo, nhấn Xem để xem chi tiết 

báo cáo đồng bộ lỗi 

Thông tin chi tiết báo cáo đồng bộ lỗi: 

 

- Trên màn hình xem chi tiết báo cáo đồng bộ lỗi, nhấn Quay lại để quay 

về màn hình danh sách báo cáo đồng bộ lỗi. 

c. Trên danh sách nhật ký đồng bộ báo cáo, nhấn vào biểu tượng  

để xem chi tiết thông tin lỗi đồng bộ.  

Nhấn OK để quay về màn hình danh sách báo cáo đồng bộ lỗi. 

  



 

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính                                             Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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3.7.7. Báo cáo cấp dưới đồng bộ 

Chức năng này cho phép tra cứu, tìm kiếm, xem chi tiết dữ liệu của các báo 

cáo cấp dưới đồng bộ từ phần mềm nghiệp vụ sang phần mềm kho 

CSDLQGTSC. 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu chọn Tiện ích 

2. Chọn Báo cáo cấp dưới đồng bộ 

3. Nhập thông tin báo cáo muốn tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Phần mềm đồng bộ: Phần mềm nghiệp vụ thực hiện đồng bộ dữ liệu 

 Đơn vị đồng bộ: Danh sách các đơn vị mà tài khoản NSD đã được phân 

quyền quản lý dữ liệu của những đơn vị đó. Cho phép nhập từ khóa 

(tên/mã) để tìm kiếm 

o Đơn vị được quản lý trực tiếp: bao gồm đơn vị được chọn và các 

đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị đó  

o Toàn bộ đơn vị cấp dưới: bao gồm đơn vị được chọn và toàn bộ 

đơn vị cấp dưới của đơn vị đó 

 Mẫu báo cáo: chọn mẫu báo cáo 

 Trạng thái đồng bộ: chọn trạng thái đồng bộ  

 Ngày đồng bộ từ/ đến: chọn ngày/ khoảng thời gian thực hiện đồng bộ 

 Ngày báo cáo từ/ đến: chọn ngày/ khoảng thời gian báo cáo 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm thông tin báo cáo tài sản cấp dưới đồng 

bộ lên hệ thống. 
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b. Trên danh báo cáo tài sản cấp dưới đồng bộ lên hệ thống, nhấn Xem 

để xem chi tiết báo cáo cấp dưới đồng bộ 

 

Trên màn hình xem chi tiết báo cáo đồng bộ lỗi, nhấn Quay lại để quay về 

màn hình danh sách báo cáo cấp dưới đồng bộ. 

c. Trên danh báo cáo tài sản cấp dưới đồng bộ lên hệ thống, nhấn vào 

biểu tượng  để xem chi tiết thông tin lỗi đồng bộ.  

Nhấn OK để quay về màn hình danh sách báo cáo cấp dưới đồng bộ 
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Trang 99  

3.7.8. Nhóm chức năng tra cứu hướng dẫn sử dụng 

Chức năng này cho phép NSD tìm kiếm, tra cứu, thêm mới, tải tài liệu, xóa 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm trên hệ thống Kho CSDLQGTSC 

Các bước thực hiện: 

1. Trên menu, chọn Tiện ích 

2. Chọn Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

3. Nhập điều kiện tìm kiếm theo các tiêu chí:  

 Loại tài liệu: chọn loại tài liệu 

 Tên tài liệu: Nhập tên tài liệu muốn tìm kiếm 

a. Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm tài liệu hướng dẫn sử dụng 

 

b. Trên mục Tra cứu, tìm kiếm tài liệu hướng dẫn sử dụng, nhấn 

Thêm mới để thêm mới tài liệu hướng dẫn sử dụng 

Phần mềm hiển thị các trường thông tin trong giao diện bao gồm:  

 Loại tài liệu: Chọn loại tài liệu: Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu 

hướng dẫn đồng bộ, tài liệu hướng dẫn quản trị. 

 Tên tài liệu: Nhập tên tài liệu  

 Mô tả: Nhập mô tả nội dung tài liệu  

 Định dạng file word: Chọn tài liệu có định dạng là fie word để tải lên hệ 

thống  

 Định dạng file word: Chọn tài liệu có định dạng là fie word để tải lên hệ 

thống  
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Lưu ý: Các trường * là bắt buộc nhập. 

Nhấn chọn Lưu để lưu thông tin thêm mới 

Nhấn chọn Quay lại để hủy thao tác thêm mới 

b. Tại danh sách tài liệu hướng dẫn sử dụng, nhấn Xem cuối bản ghi 

muốn xem thông tin chi tiết. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tài liệu 

hướng dẫn sử dụng 

 

Trên màn hình thông tin xem chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng, nhấn 

Tải file word/Tải file pdf để tải file tài liệu hướng dẫn sử dụng định dạng 

word/pdf 

Nhấn Quay lại để quay về màn hình danh sách tài liệu hướng dẫn sử dụng 

c. Trên danh sách tài liệu hướng dẫn sử dụng, nhấn Xóa để xóa tài liệu 

hướng dẫn sử dụng.  

Trên màn hình xác nhận thao tác xóa, nhấn OK để xác nhận xóa tài liệu 

Để hủy thao tác xóa tài liệu, nhấn Cancel 
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 4. HỆ THỐNG SSO 

Bộ Tài Chính đang triển khai 4 ứng dụng bao gồm: Kho CSDLQGTSC, 

Đăng ký tài sản 4.0 (nâng cấp thành Quản lý tài sản công, Phần mềm Quản lý 

công trình nước sạch nông thôn, Phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ 

tầng giao thông đường bộ. Hiện tại 4 phần mềm này được truy cập bằng 4 đường 

link khác nhau. Để thuận tiện cho NSD truy cập các phần mềm, Bộ Tài Chính 

xây dựng hệ thống SSO cho phép đăng nhập 1 lần cho 4 phần mềm trên. 

Các bước truy cập hệ thống SSO như sau: 

1. Truy cập link hệ thống đã được cấp trên các trình duyệt như Google 

Chrome, Mozilla Firefox, … 

2. Trên thanh địa chỉ gõ địa chỉ chương trình: https://csdlqgtsc-

sso.mof.gov.vn 

3. Tại giao diện đăng nhập một lần, cho phép NSD chọn đăng nhập vào 1 

trong 4 phần mềm 

 

4. NSD chọn phần mềm cần đăng nhập 

5. Hệ thống chuyển đến màn hình đăng nhập. Tại giao diện đăng nhập hệ 

thống, nhập thông tin đăng nhập: Gồm tên đăng nhập và mật khẩu 

 

https://csdlqgtsc-sso.mof.gov.vn/
https://csdlqgtsc-sso.mof.gov.vn/
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6. Khi NSD đăng nhập thành công, NSD có thể chuyển đổi để sử dụng trên 

cả 4 phần mềm 

7. Khi NSD đăng xuất khỏi một phần mềm tác nghiệp hoặc hệ thống SSO, 

thông tin đăng nhập đang có của người dùng được hủy, đồng thời hủy phiên làm 

việc của người dùng trên toàn bộ hệ thống 

 5. TRỤC TÍCH HƠP ESB/ELT 

Khi các đơn vị đẩy số liệu về CSDLQGTSC gồm các thông tin chi tiết về 

tài sản: tăng mới, biến động tài sản phát sinh, phân bổ, khai thác … cũng như 

các biểu mẫu báo cáo, hệ thống CSDLQGTSC có trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu 

của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý Tài sản công trong toàn 

quốc, nên lượng dữ liệu cần xử lý cũng rất lớn. Do đó trục tích hợp ESB/ELT sẽ 

đảm nhận trách nhiệm đồng bộ dữ liệu giữa kho CSDLQGTSC và các phần 

mềm nghiệp vụ để có thể tận dụng tối đa năng lực xử lý của các máy chủ. 

Trục tích hợp ESB/ELT sẽ hỗ trợ phần mềm Kho CSDLQGTSC đồng bộ 

các dữ liệu bao gồm: Tăng mới tài sản; Các thông tin về biến động tài sản; Giảm 

tài sản; Kiểm kê tài sản; Xử lý tài sản không đủ tiêu chuẩn; Khấu hao, hao mòn 

tài sản; Khai thác tài sản; Báo cáo tài sản; Đồng bộ thông tin tài khoản giữa các 

phần mềm trên hệ thống… 

 6. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP 

 


